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STT Thương hiệu Đơn giá (VNĐ/m2)

1 139.000

2 139.000

3 129.000

4 149.000

5 129.000

6 129.000

Giá phụ kiện sàn nhựa:
STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 15 95 2500 40.000
2 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 13 76 2500 30.000
3 Nẹp nhôm 13/16 35 2700 80.000
4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp nhựa V 8/12 76 2700 30.000
5 Xốp trắng (m2) 2 5.000
6 Xốp bạc (m2) 2 12.000
7 Xốp bạc (m2) 3 15.000

BẢNG GIÁ SÀN NHỰA DÁN KEO MSFLOOR

Sản phẩm

Sàn nhựa bóc dán (vân gỗ)
W501, W502, W503, W504, W505, 
W506, W507, W508, W509, W510

(914.4 x 152.4 x 1.8 mm)

MSFloor

Sàn nhựa bóc dán (vân đá)
S601, S602, S603

(457.2 x 457.2 x 1.8 mm)

Sàn nhựa bóc dán (vân gỗ)
SW710, SW711, SW712, SW713, SW714, 
SW715, SW716, SW717, SW718, SW719, 

SW720, SW721
(914.4 x 152.4 x 2 mm)

Sàn nhựa dán keo (vân gỗ)
DW7001, DW7002, DW7003, DW7004, 
DW7005, DW7006, DW7007, DW7008, 
DW7009, DW7010, DW7011, DW7012, 

DW7013, DW7014, DW701
(914.4 x 152.4 x 2 mm)

Sàn nhựa dán keo (vân đá)
DS8116, DS8117, DS8118, DS8119

(457.2 x 457.2 x 2 mm)

Sàn nhựa bóc dán
SA301, SA302, SA303, SA304, SA305, 
SA306, SA307, SA308, SA309, SA310, 

SA311, SA312
(914.4 x 152.4 x 2 mm)

CÔNG TY TNHH TTNNT MẠNH TRÍ
Địa chỉ: 187 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10,  TP.HCM
Điện thoại: 0903 11 17 15
Email: info@manhtri.com - Website: www.manhtri.com



8 Foam cao su non (m2) 2 20.000

Ghi chú: Giá trên chỉ bao gồm vật tư
Giá trên chưa bao gồm chi phí thi công, vận chuyển, thuế VAT 10%
Đơn giá thi công sàn nhựa dán keo: 65.000 đ/m2 (nền gạch men), 75.000 đ/m2 (nền xi măng)
Đơn giá thi công len tường, nẹp: 25.000 Đ/m

Bảo hành:  CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành Sàn nhựa dán keo MSFloor 1 năm.
Trong trường hợp sau: 
(1) Về chất lượng sản phẩm: Cong vênh, co ngót, trong điều kiện sử dụng bình thường.
(2) Về thi công: Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.

Thanh toán:

Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.
Còn lại  thanh toán ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán vật tư.
Với đơn hàng thi công thanh toán khi bàn giao và nghiệm thu công trình.
Nếu ngoài khu vực TP.HCM, quý khách vui lòng thanh toán thêm phần chi phí phát sinh.

Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi đặt hàng.


